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  TOÀ  ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU                                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                     

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU   
                                  

    Bản án số: 36 /2025/DS – ST. 

     Ngày: 31-3-2025 

      /     n             n    n   n . 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

    - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hoàn  T ị Cú  

    Các Hội thẩm nhân dân:             1 .Ôn  Đặn  Son  Hoàn                                                                 

                                                        2. Ôn  H  Sĩ Tiến                       

  - Thư ký phiên toà: Bà      n T ị T      n  – T ư ký Tò  án n ân 

 ân   àn    ố  ũn  Tà . 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Đặn  T ị   -  i   sá   i n. 
 

  à  31   án  3 nă  2025,  ại     sở Toà án n ân  ân   àn    ố  ũn  Tà  

xé  xử sơ   ẩ   ôn  k  i    án     lý số: 744/2024/TLST-DS ngày 09 tháng 10 

nă  2024  ề   T  n             n    n   n      o    ế   ịn   ư     án    xé  

xử số: 33/2025/ ĐXX- ST n à  24   án   02 nă  2025  à    ế   ịn   oãn 

  i n  ò  số: 32/2025/ ĐHPT-ST n à  12   án  3 nă  2025,  iữ   á   ươn  sự: 

1.Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP K 

Đị    ỉ: Số D  ườn  P,   ườn   ,   àn    ố R,  ỉn   i n Gi n  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông T ần   ọ  M,   ứ    : 

Tổn   iá   ố  là   ười  ại  iện    o   á  l ậ . 

Ông Đin   iệ   , c ứ    : Giá   ố    òn  xử lý n  là   ười  ại  iện 

   o ủ  q  ền,    o    ế   ịn  số 3368A/  Đ-NHKL ngày 21-8-2023  ủ  P ó 

Tổn  Giá   ố   ề  iệ  ủ  q  ền        ệ ,   ự   iện  á    ủ     li n q  n  ến 

 ôn   á  xử lý n . 

  ười  ại  iện    o ủ  q  ền: Bà      n T ị T,      n  i n Xử lý n  

T ẻ  à Tài    n   i  ô – P òn  Xử lý n  - Ngân hàng TMCP K (Theo  ăn bản 

ủ  q  ền số: 658/  Đ-NHKL ngày 11-03-2024  ủ  Tổn  Giá   ố  Ngân hàng 

TMCP K ( ó  ơn xin xé  xử  ắn   ặ ) 

Bà      n Min  T   M1, sin  nă  1987. C ứ    n : C    n  i n xử lý 

n . Là   ười  ại  iện    o ủ  q  ền  ủ  Ngân hàng TMCP K    o Gi   ủ  

q  ền số 64/ Đ-NHKL n à  09/01/2025  ủ  Giá   ố   ăn   òn   ại  iện 

Ngân hàng TMCP K  ại TP ..( ó  ơn xin xé  xử  ắn   ặ ) 

2.Bị đơn: Ông  õ Hà Hải S, sin  nă  1983 ( ắn   ặ ) 

Đị    ỉ: Số B  ,   ườn  T,   àn    ố  ,  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 16-5-2024, trong quá trình tố tụng Người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn – bà Nguyễn Minh Thu M1 trình bày:   

T  o Gi    ăn  k    á   àn  ki         n  sử   n    ẻ   n   n  q ố   ế 

K1 số 0267/20/TC/2400-06938 ký ngày 24-11-2020, ông  õ Hà Hải S  ó      ủ  

Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh B ( ọi  ắ  là Ngân hàng K) với nội   n         

n ư s  : 

- Loại   ẻ: JCB 

- Hạn  ứ : 20.000.000   n  (Bằn    ữ: H i  ươi   iệ    n ) 

- M           :  i    ùn  

- T ời  ạn    : 36   án  

- Lãi s      o    : 28%/nă  

- Lãi s      ậ    ả: 3.5%/ số  iền   ậ    ả 

- P    ư    ạn  ứ : 0.075%/n à  

-     ạn   ả lãi    :  àn    án . Cá  n à    ả lãi     là n à  10  àn    án . 
Tiền lãi      ư     n  bằn  (=) Dư n        ự   ế n ân (x) lãi s        

(%/nă ) n ân (x) lãi s        (%/nă ) Số n à        ự   ế   i  (:)365. T on   ó, 

nế  số n à        ự   ế   ư   ủ 01 n à    ì  ư     n   ủ 01 n à . 

    ạn   ả n   ố : T  n   oán  ối   iế  so  ới  ư n    on  k  là 5%. Tỷ lệ 

này do K1 q    ịn   à  ó           ổi   on   ừn    ời k . 

Số  iền    n   oán  ối   i    ỗi k  = 5%*(Dư n    ối k - số  iền  ư    ứ  

  on  k - số  iền   ả  ó    on  k )+ Số  iền  ư    ạn  ứ    on  k  + số  iền   ả 

 ó    on  k  

Dư n    ối k  = Dư n   ầ  k  –  á  k oản  ã    n   oán   on  k  + Cá  

k oản   i  i     on  k  + P   + Lãi. 

  oản      ạn  ứ    ẻ   n   n  k ôn   ó  ài sản bảo  ả  

 S   k i  ư       T ẻ   n   n , ôn   õ Hà Hải S  ã   ự   iện  á   i o 

 ị    ới  ổn  số  iền  ố  là 23.600.000  n .T on  q á   ìn  sử   n    ẻ,  ừ n à  

k     oạ    ẻ  ến n   ôn  S  ã    n   oán   o   ân  àn   ổn  số  iền 

23.600.000  n  (  ố  4.293.597   n , lãi   on   ạn 11.583.842  n ,  ổn      

7.722.561  n ).  

     ừ n à  15-9-2021, ông S k ôn     n   oán n    o n ân  àn     o   ỏ  

   ận  ại bản         ận  ề  iề  k oản  à  iề  kiện sử   n    ẻ   n   n  q ố   ế. 

Do ông S  i   ạ  n  ĩ        n   oán,  ừ n à  16-9-2021   ân  àn   ã      

 ứ  q  ền sử   n    ẻ  à      n  oàn bộ  ư n   òn   iế  s n  n  q á  ạn. Tạ  

  n   ến n à  17-3-2025, ông  õ Hà Hải S  òn   ải    n   oán   o   ân  àn  số 

 iền       : 

  oản     Gi    ăn  k    á   àn  ki         n  sử   n  

  ẻ   n   n  q ố   ế  i nlon b nk số 

0267/20/TC/2400-06938 ký ngày 24-11-2020 

 ốn  ố   òn lại 19.306.403 

Lãi s      on   ạn 12.956.520 

Tổn   ộn  (P     ậ    ả,     18.987.264 



3 
 

 ư  ,       ườn  ni n) 

Tổn  Cộn : 51.250.187 

(Bằn    ữ:  ă   ươi  ố    iệ    i   ă  nă   ươi n  ìn  ộ    ă   á   ươi 

bả    n ). 

Ngân hàng TMCP K k ởi kiện      ầ  ôn   õ Hà Hải S   ải    n   oán n  

cho Ngân hàng TMCP K  ổn  số  iền  ố , lãi  ạ    n   ến n à  17-3-2025 là: 

51.250.187   n  (Bằn    ữ:  ă   ươi  ố    iệ    i   ă  nă   ươi n  ìn  ộ  

  ă   á   ươi bả    n )  à  iền lãi,  iền   ạ    á  sin   ừ n à  18-3-2025 cho 

 ến k i    n   oán  ế  n    o Ngân hàng TMCP K. 

2. Bị  ơn- ông  õ Hà Hải S   on  s ố  q á   ìn   ố   n   ã  ư c Tòa án 

 ốn   ạ      lệ n ưn   ề   ắn   ặ  k ôn   ó lý  o.  

3.Tại   i n  ò , Đại  iện  iện ki   sá    á  bi   ý kiến:  

3.1. ề  ố   n : T on  q á   ìn   iải q  ế     án T ẩ    án  ã   ự   iện  ún  

n iệ    , q  ền  ạn  ủ   ìn .T   n i n, ẫn  òn  i   ạ    ời  ạn xé  xử. Tại 

  i n  ò   ô  n  , Hội   n  xé  xử  à T ư ký  ò  án  ã   ự   iện  ún  q    ịn  

 ủ  Bộ l ậ   ố   n   ân sự  ề   i n  ò  sơ   ẩ .      n  ơn       àn   ố   á  

q    ịn    á  l ậ   ố   n ,   ự   iện  ún  q  ền  à n  ĩ      ủ   ươn  sự. Bị 

 ơn   ư    ự   iện  ầ   ủ q  ền  à n  ĩ      ố   n .    

3.2. ề nội   n : T  o  á   ài liệ    ứn   ứ  ó   on     sơ    án  ề n  ị 

Hội   n  xé  xử  iải q  ế     o  ướn       n ận  oàn bộ      ầ  k ởi kiện  ủ  

Ngân hàng TMCP K, b ộ  ôn  S   ải  ó n  ĩ       ả n    o   ân  àn  số  iền 

n   ố   à  iền lãi   á  sin  n ư      ầ . 

                                                

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

        S   k i n  i n  ứ   á   ài liệ ,   ứn   ứ  ó   on     sơ    án  ư     ẩ      

 ại   i n  ò   à  ăn  ứ  ào kế  q ả    n  l ận  ại   i n  ò , Hội   n  xé  xử n ận 

 ịn : 

       [1]. ề  ố   n : Ngân hàng TMCP K k ởi kiện  T  n             n    n 

  n    ới ôn   õ Hà Hải S, ông S  ó nơi  ư   ú  ại   àn    ố   n n xá   ịn   â  

là    án  ân sự    ộ    ẩ  q  ền  iải q  ế   ủ  Tò  án n ân  ân   àn    ố  ũn  

Tàu theo q    ịn   ại k oản 3 Điề  26,  i     k oản 1 Điề  39  ủ  Bộ l ậ   ố 

  n  Dân sự.  

Tại   ời  i   ký kế        n , ôn   õ Hà Hải S,   n       ị    ỉ  ại số B 

 ,   ườn  T,   àn    ố  ,  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà .Tòa án n ân  ân   àn    ố 

 ũn  Tà   ã  ốn   ạ   i     iệ   ậ      lệ      ầ  ôn  S  ến Tò      iải q  ế  

   án,  ò   iải, xé  xử.T   n i n, ôn  S  ẫn  ắn   ặ .Tại   i n  ò ,   ười  ại 

 iện    o ủ  q  ền  ủ  n    n  ơn  ắn   ặ   à  ó  ơn xin xé  xử  ắn   ặ . Căn 

 ứ Điề  228 Bộ l ậ   ố   n   ân sự, Hội   n  xé  xử xé  xử  ắn   ặ    ười  ại 

 iện    o ủ  q  ền  ủ  n    n  ơn  à bị  ơn. 

[2].  ề nội   n : T  o Gi    ăn  k    á   àn  ki         n  sử   n    ẻ 

  n   n  q ố   ế K1 số 0267/20/TC/2400-06938 ngày 24-11-2020, ông Võ Hà 

Hải S  ó ký  ới Ngân hàng TMCP K – Chi nhánh B ( ọi  ắ  là Ngân hàng K)     

  n  sử   n    ẻ   n   n  q ố   ế K2, loại   ẻ JCB,  ạn  ứ  20.000.000  n , 
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              i    ùn ,   ời  ạn     36   án , lãi s      o     28%/nă , lãi s    

  ậ    ả 3.5%/ số  iền   ậ    ả,      ư    ạn  ứ  0.075%/n à , k   ạn   ả lãi 

vay là ngày 10 hàng tháng. 

Trong suốt quá trình sử d ng thẻ tín d ng, ông  õ Hà Hải S  ã   ự   iện  á  

 i o  ị    ới  ổn  số  iền  ố  là 23.600.000  n   à  ã    n   oán   o   ân  àn  

 ổn  số  iền 23.600.000  n  (  on   ó  ố  4.293.597   n , lãi   on   ạn 

11.583.842  n ,  ổn      7.722.561  n ).  

T n   ến ngày 17-3-2025, ông S còn n  Ngân hàng TMCP K là: 51.250.187 

  n  . C  th  là: 

+ Số tiền gốc: 19.306.403  ng 

+ Số tiền lãi quá hạn từ ngày 15-9-2021  ến ngày 17-3-2025: 12.956.520 

  ng. 

+Tổn   ộn  (P     ậ    ả,      ư  ,       ườn  ni n):18.987.264   n . 

[2.1].  Xé   ề số n   ố   à n  lãi    o      ầ   ủ  n    n  ơn, n ận     :  

T  o  á   iề  k oản  ủ        n   ở  à sử   n    ẻ   n   n   ã ký, ông S 

vi phạ  n  ĩ     thanh toán nên ngày 16-9-2021,   ân  àn   ã    m dứt quyền 

sử d ng thẻ và chuy n toàn bộ  ư n  còn thiếu sang n  quá hạn.   ân  àn   ã 

chuy n toàn bộ  ư n  tại thời  i m này là 19.306.403  ng làm n  gốc, áp d ng 

lãi su t n  quá hạn (là 150% của lãi su    ư c công bố và áp d ng tại thời  i m 

hiện tại) với   ời  i n  i   ạ     o  ún   á    oả    ận   on        n    n   n  

 à  á  b n  ã     kế ,  ũn  n ư  á  q    ịn   ủ  Ngân hàng N2  ại  ừn    ời 

 i    à   ù      ới Điề  463, Điề  466  ủ  Bộ l ậ  Dân sự nă  2015. 

[2.2].  ề  á  loại    : Cá  q    ịn   ề   ỏ     ận lãi    ,   ời  ạn    n  

 oán  ủ    ẻ   n   n   ư   q    ịn    on      l   01 Bản         ận  ề  iề  

k oản  à  iề  kiện sử   n    ẻ   n   n  q ố   ế K1 b n  àn  kè     o    ế  

 ịn  1445/ Đ-NHKL ngày 10-9-2021. 

Căn  ứ    ế   ịn  4619/ Đ-NHKL ngày 01-12-2023  /  B n  àn  Hạn 

 ứ , bi        ị      T ẻ  à Ngân hàng K. Cá     ế   ịn   ề lãi s     à bi   

     ư   K1 ni    ế    ôn  báo    n w bsi    à   o k á    àn  k i       ẻ    o 

 ún  q    ịn . 

Căn  ứ k oản 1  à k oản 2 Điề  91  ủ  L ậ   á  Tổ   ứ    n   n  nă  

2010 sử   ổi bổ s n  nă  2017 q    ịn   ề lãi s   ,       on   oạ   ộn  kin  

 o n   ủ   ổ   ứ    n   n  n ư s  :  

  1. Tổ   ứ    n   n   ư   q  ền  n  ịn   à   ải ni    ế   ôn  k  i  ứ  

lãi s         ộn   ốn,  ứ        n  ứn   ị        on   oạ   ộn  kin   o n   ủ  

 ổ   ứ    n   n .  

2. Tổ   ứ    n   n   à k á    àn   ó q  ền   ỏ     ận  ề lãi s   ,         

  n   n    on   oạ   ộn  n ân  àn   ủ   ổ   ứ    n   n     o q    ịn   ủ    á  

l ậ .  

Căn  ứ   oản 1 Điề  5 T ôn   ư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 quy 

 ịn   ề  oạ   ộn    ẻ   ân  àn :  C ỉ  ổ   ứ    á   àn    ẻ  ư            ủ  

  ủ   ẻ. Tổ   ứ    á   àn    ẻ            o Bi        ị        ẻ  ủ   ổ   ứ   ìn  

 à k ôn   ư            b   k  loại     nào n oài Bi        ã  ôn  bố. Bi       

 ị        ẻ   ải n    õ  á  loại    ,  ứ      á    n    o  ừn  loại   ẻ  à  ị      
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  ẻ. Bi        ị        ẻ  ủ  Tổ   ứ    á   àn    ẻ   ải   ù      ới q    ịn  

 ủ    á  l ậ ,  ư   ni    ế   ôn  k  i  à   ải   n        o   ủ   ẻ   ướ  k i sử 

  n   à k i  ó sự       ổi. Cá   ìn    ứ    ôn  báo  à   n        ôn   in  ề     

  o   ủ   ẻ   ải  ư   q    ịn           on        n    á   àn   à sử   n    ẻ. 

T ời  i n  ừ k i   ôn  báo  ến k i á    n   á        ổi  ề      ối   i   là 07 

n à   à   ải  ư   q    ịn           on        n    á   àn   à sử   n    ẻ. 

Từ n ữn   ăn  ứ n      n  ó  ủ  ơ sở      n ận      ầ    n   á  loại     

 ủ  n    n  ơn. 

  ư  ậ ,  ã  ủ  ăn  ứ b ộ  ông Võ Hà Hải S phải thanh toán tổng số tiền 

  n   ến ngày 17-3-2025 là: 51.250.187   n . C  th  là: 

+ Số tiền gốc: 19.306.403  ng 

+ Số tiền lãi quá hạn: 12.956.520   ng. 

+Tổn   ộn  (P     ậ    ả,      ư  ,       ườn  ni n):18.987.264   n . 

Và khoản lãi phát sinh từ ngày 18-3-2025   o  ến khi trả dứt n  vay theo lãi 

su   q    ịnh tại H     ng. 

[3].Án       ân sự sơ   ẩ : Ôn  Võ Hà Hải S   ải   ị  án     sơ   ẩ     n 

số  iền   ải    n   oán   o Ngân hàng TMCP K.  

Hoàn   ả lại  iền  ạ  ứn  án      ã nộ    o Ngân hàng TMCP K. 
 

Vì các lẽ trên, 

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ  ào  á  k oản 3 Điề  26,  i     k oản 1 Điề  39, Điề  228  ủ  

Bộ l ậ  Tố T n  Dân sự. 

1. C    n ận      ầ  k ởi kiện  ủ  Ngân hàng TMCP K  /   T  n       

      n    n   n    ối  ới ôn   õ Hà Hải S. 

Á    n   á  Điề  463, Điề  466  ủ  Bộ l ậ  Dân sự; Điề  91  ủ  L ậ   á  

Tổ   ứ    n   n  nă  2010 sử   ổi bổ s n  nă  2017. Điề  27    ị q  ế  số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 q    ịn   ề  ứ     , i n,  iả ,    , 

nộ , q ản lý  à sử   n  án      à lệ     Tò  án. 

Tuyên xử:   

B ộ  ông  õ Hà Hải S phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP K tổng số tiền 

  n   ến ngày 17-3-2025 là: 51.250.187   n . C  th  là: 

+ Số tiền gốc: 19.306.403  ng 

+ Số tiền lãi quá hạn: 12.956.520   ng. 

+Tổn   ộn  (P     ậ    ả,      ư  ,       ườn  ni n):18.987.264   n . 

Kể từ ngày tiếp theo ngày 18-3-2025, ông Võ Hà Hải S còn phải tiếp tục 

chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất 

mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 

này.  

2. Án      ân sự sơ   ẩ : 

+ Ông  õ Hà Hải S   ải   ị  án      ân sự  sơ   ẩ  là 2.562.509 (H i 

  iệ , nă    ă  sá   ươi   i n àn, nă    ă  lẻ    n   n ). 
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+ Hoàn   ả lại số  iền  ạ  ứn  án      ân sự sơ   ẩ  900.000 (C  n   ă  

n àn   n )   o Ngân hàng TMCP K    o bi n l i      iền  ạ  ứn  án     số 

0004364 ngày 07-10-2024  ủ  C i     T i  àn  án  ân sự   àn    ố  ũn  Tà . 

3.T ườn      bản án, q  ế   ịn   ư     i  àn     o q    ịn   ại  iề  2 

L ậ    i  àn  án  ân sự   ì n ười  ư     i  àn  án  ân sự, n ười   ải   i  àn  án 

 ân sự  ó q  ền   ỏ     ận   i  àn  án, q  ền      ầ    i  àn  án,  ự n   ện   i 

 àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế   i  àn  án    o q    ịn   ại  á   iề  6,7,7 ,7b  à 9 

L ậ    i  àn  án  ân sự;   ời  iệ    i  àn  án  ư     ự   iện    o q    ịn   ại 

 iề  30 L ậ    i  àn  án  ân sự. 

4. T on    ời  ạn 15 n à  k   ừ n à      n án  á   ươn  sự  ó q  ền 

k án   áo bản án nà  l n Tò  án n ân  ân  ỉn  Bà Rị  -  ũn  Tà          ầ  xé  

xử lại    o   ủ       ú    ẩ ,( ối  ới  ươn  sự  ắn   ặ   ại   i n  ò    ời  ạn 

k   ừ n à  n ận  ư   bản án  oặ  ni    ế  bản án    o q    ịn   ủ    á  l ậ ) 

 
                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tò  án n ân  ân  ỉn  BR T; 

- iện ki   sá  n ân  ân TP T; 

- C i       i  àn  án  ân sự TP T; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lư     sơ    án./. 

                                           

                                                       Hoàng Thị Cúc 
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